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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined 

part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. 

1. A. fear  B. near   C. really  D. wear 

Đáp án D 

Giải thích: Đáp án D phần gạch chân được phát âm là /eə/, 3 đáp án còn lại có phần gạch chân 

phát âm là /ɪə/ 

2. A. their   B. hair   C. series                D. there 

Đáp án C 

Giải thích: Đáp án C phần gạch chân phát âm là /ɪə/, 3 đáp án còn lại có phần gạch chân phát âm 

là /eə/ 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from 

the rest in the position of the primary stress in each of the following questions. 

3. A. open                     B. sporty                  C. player                   D. relax 

Đáp án D 

Giải thích: Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ 

1 

4. A. never                    B. racket                  C. unsafe                  D. hobby 

Đáp án C 

Giải thích: Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ 

1 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of 

the following questions. 

5.At the weekend we can play a ___________ of badminton or join in a football match. 

A. sport                              B. game                          C. match                      D. kind 

Đáp án B 

Giải thích: a game of badminton: một trận đấu cầu lông 

Dịch: Cuối tuần chúng ta có thể chơi một trận cầu lông hoặc tham gia vào một trận bóng đá 

6. Football is an ___________ game. 

A. outdoor                          B. fine                           C. individual                D. leisure 

Đáp án A 

Giải thích: mạo từ “an” loại đi 2 đáp án B và D vì “an” đi với danh từ bắt đầu bằng nguyên âm, 

vậy A và C thỏa mãn, tuy nhiên ‘football” bóng đá chỉ không phải “Individual game: trò chơi cá 

nhân”, vậy đáp án đúng nhất là “outdoor game: trò chơi ngoài trời”. 

Dịch: Bóng đá là một trò chơi ngoài trời. 

7. Kien is not very ___________. He never plays games. 

A. sport                              B. sporting                     C. sporty                      D. health 

Đáp án C 

Giải thích: sporty (adj): yêu thích và giỏi thể thao. 



 

 

Dịch: Kiên trông có vẻ không ham mê và giỏi thể thao cho lắm. Anh ấy không bao giờ chơi thể 

thao. 

8. Thanh likes ___________ weather because he can go swimming. 

A. hot                                 B. cold                            C. rainy                       D. foggy  

Đáp án A 

Giải thích: hot weather: thời tiết nóng, go swimming: đi bơi. 

Dịch: Thanh thích thời tiết nóng vì anh ấy có thể đi bơi.              

9.Vietnamese students play different sports and games ___________ the break time. 

A. in                                   B. on                               C. during                     D. on 

Đáp án C 

Giải thích: during (prep): trong một khoảng thời gian. During the break time: trong khoảng thời 

gian ra chơi. 

Dịch: Học sinh Việt Nam chơi các môn thể thao khác nhau trong giờ ra chơi. 

10. As it doesn't snow in Vietnam, we cannot ___________ skiing. 

A. play                               B. go                                C. does                          D. goes 

Đáp án B 

Dịch: Vì trời không có tuyết ở Việt Nam, nên chúng ta không thể trượt tuyết. 

11. Many girls and women ___________ aerobics to keep fit. 

A. play                               B. go                               C.do                             D. does 

Đáp án C 

Giải thích: do + các môn thể thao cá nhân (một người có thể chơi được). 

Dịch: Nhiều em gái và phụ nữ tập thể dục nhịp điệu để giữ sức khỏe. 

12. ………….. do you take morning exercises? - Because it is good for my health. 

A. What                             B. When                          C. Why                D. Where 

Đáp án C 

Giải thích: từ để hỏi Why (tại sao), câu trả lời bắt đầu bằng Because (bởi vì). 

Dịch: Tại sao bạn lại tập thể dục buổi sáng? Vì nó tốt cho sức khỏe. 

13. ……………………..… apples do you want to buy ?  

A. How often                     B. How far                     C.  How much              D. How many 

Đáp án D 

Giải thích: How many + danh từ đếm được số nhiều: Bao nhiêu. 

Dịch: Bạn muốn mua bao nhiêu quả táo? 

14. Do you know……………… Hoa is? – She is at school now. 

A. which                            B. who                             C. where      D. what 

Đáp án C 

Giải thích: dựa vào câu trả lời: She is at school now (cô ấy đang ở trường bây giờ) => từ để hỏi 

“where” (địa điểm). 

Dịch: Bạn có biết là Hoa ở đâu không? – Cô ấy đang ở trường bây giờ. 

15. ………….. do you play football? – Because I like it. 

A. why                              B. which                           C. where      D. what 

Đáp án A 

Giải thích: từ để hỏi Why (tại sao), câu trả lời bắt đầu bằng Because (bởi vì). 

Giải thích: Tại sao bạn lại chơi bóng đá? – Bởi vì tôi thích nó. 

16. …………….. do you go to school? I go to school by bike. 

A. How                            B. what                             C. when      D. where 

Đáp án A 



 

 

Giải thích: từ để hỏi How dùng để hỏi về phương tiện giao thông. 

Dịch: Bạn đến trường bằng phương tiện gì? Tôi đến trường bằng xe đạp. 

17.I like watching TV, ………………. I watch it in my free time. 

A. so                              B. when                            C. but       D. although 

Đáp án A 

Giải thích: Liên từ “so” (nên) nối hai mệnh đề chỉ nguyên nhân và kết quả. 

Dịch: Tôi thích xem TV, nên tôi xem nó vào thời gian rảnh rỗi. 

18. Phong __________ three goals for our team and made  a hat-trick. 

A. scores                       B. scored                    C. plays                       D. played 

Đáp án B 

Giải thích: score a goal: ghi bàn thắng (trong bóng đá). 

Dịch: Phong đã ghi ba bàn thắng cho đội chúng tôi và lập một cú hat-trick 

19. Our school football team __________ the match against Nguyen Du school last Saturday. 

A. wins                         B. won                                   C. scores                     D. scored 

Đáp án B 

Giải thích: win the match: thắng trận. Dấu hiệu thời gian của câu là “last Saturday” nên “win” sẽ 

chuyển đổi thành “Won”  (động từ bất quy tắc chia ở thời quá khứ đơn) 

Dịch: Đội bóng của trường tôi đã thắng trận đấu với trường Nguyễn Du vào thứ bảy tuần trước. 

20. Blackburn Rover is at the bottom of the league. They __________ most of their matches. 

A. scored                       B. lost                                   C. won                        D. played 

Đáp án B 

Giải thích: lose the match: thua trận. “Lost” là động từ bất quy tắc chia ở thời quá khứ đơn của 

“lose”. 

Dịch: Đội Blackburn Rover đang ở cuối bảng xếp hạng. Họ đã thua đa số các trận đấu. 

21. Playing sports helps us get __________. 

A. free                      B. fat                            C. fittest                      D. fitter 

Đáp án D 

Giải thích: get fit: cân đối. Trong ngữ cảnh ở đây muốn diễn đạt sự tăng tiến, nên chúng ta dùng 

so sánh hơn với từ “fit” : fitter (gấp đôi âm cuối và thêm “er”).  

Dịch: Chơi thể thao giúp chúng ta trở nên cân đối hơn. 

22. Minh’s dream is to become a __________. 

A. loser                    B. comedy                 C. comedian                   D. cooker 

Đáp án C 

Giải thích: comedian (n): diễn viên hài, còn lại các từ khác không thỏa mãn (loser: người thất 

bại, cooker: nồi cơm điện, comedy: phim hài kịch). 

Dịch: Giấc mơ của Minh là trở thành một diễn viên hài.  

23. I’d like to watch motor racing because it is very __________. 

A. frightened          B. exciting                   C. excited                    D. boring 

Đáp án B 

Giải thích: exciting (adj): thú vị. Tính từ đuôi –ing dùng để mô tả về tính cách hoặc tính chất. 

Dịch: Tôi muốn xem đua xe máy vì nó rất thú vị. 

Mark the letter A, B, C or D to show the underlined part that needs correction in each of 

the following questions. 

24.  Our school football team wins the match against Nguyen Du school last Saturday. 

A. Our                    B. wins                         C. match                        D. Saturday                         B 

=> won 



 

 

Đáp án B 

Giải thích: vì trong câu có cụm từ chỉ thời gian “last Saturday” nên động từ chia ở thời quá khứ 

đơn. “won” là động từ quá khứ của “win”. 

Dịch: Đội bóng của trường tôi đã thắng trận đấu với trường Nguyễn Du vào thứ bảy tuần trước. 

25. Sports and games play  a  important part in our life.           

A. and                     B. play                         C. a                                 D. in                                    C 

=> an 

Đáp án C 

Giải thích: “important” bắt đầu bằng nguyên âm nên chúng ta dùng “an”, không dùng “a”. 

Dịch: Thể thao và trò chơi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 

26. I like watching football matches but I am not very good in playing football. 

A. watching            B. matches                   C. very                             D. in                                  D 

=> at   

Đáp án D 

Giải thích: good at st (v): giỏi về cái gì 

Dịch: Tôi thích xem bóng đá nhưng tôi không chơi giỏi bóng đá. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to 

each of the following questions. 

27. - “It’s nearly Tet holiday already” 

 - “__________” 

 A. How time flies! B. Thanks a million 

 C. Don’t make me laugh! D. No such luck! 

Đáp án A 

Giải thích: “How time files!”: thời gian trôi nhanh thật. 

Dịch: - “Tết sắp đến rồi”  

– “Thời gian trôi nhanh thật. 

28. “How often do you go swimming?” 

 - “__________” 

 A. There’s nothing to it! B. No. Not really.    

 C. No way! D. Three or four times a week. 

Đáp án D 

Giải thích: “How often” là từ để hỏi về mức độ thường xuyên 

Dịch: - “Bạn có hay đi bơi không?” 

- “Khoảng 3, 4 lần một tuần”. 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the following 

underlined word(s) in each of the following questions. 

 29. Becoming a super star performing on stage was my burning desire when I was a teenager. 

 A. well- known painter B. famous singer 

 C. good writer D. famous composer 

Đáp án B 

Giải thích: a super star performing on stage: ngôi sao trình diễn trên sân khấu, đồng nghĩa với 

đáp án B. famous singer: ca sĩ nỗi tiếng. 

Dịch: Trở thành một siêu sao trình diễn trên sân khấu là khát khao cháy bỏng từ thời niên thiếu 

của tôi. 

 30. We were surprised to know that over 150.000 fans packed into the stadium to support the 

Vietnamese football team. 



 

 

 A. people B. admirers C visitors D. watchers 

Đáp án B 

Giải thích: fan = admirer (n) người hâm mộ. 

Dịch: Chúng tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng có đến hơn 150.000 người hâm mộ đến chật kín sân 

vận động để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the 

following underlined word(s) in each of the following questions. 

31. People like comedy programmes. They make us laugh a lot.  

         A. run    B. cry C. smile D. sing 

Đáp án B 

Giải thích: cry (v) khóc, trái nghĩa với laugh (v) cười 

Dịch: Mọi người thích chương trình hài kịch. Chúng làm họ cười rất nhiều. 

      32. Are there any interesting programmes on VTV3 today? 

        A. exciting     B. excited  C. boring  D. entertaining  

Đáp án C 

Giải thích: interesting (adj): thú vị, trái nghĩa với boring (adj): tẻ nhạt. 

Dịch: Có chương nào thú vị trên kênh VTV3 hôm nay không? 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

 Television is one of man’s most important (33) _____ of communication. It brings pictures 

and sounds from around the world into millions of homes. Through television, home viewers can 

see and learn (34) _____ people, places and things in faraway lands. TV even takes its viewers 

out of this world. It brings them coverage of America’s astronauts as the astronauts explore (35) 

_______ space. In addition to all these things, television brings its viewers a steady stream of 

programmes that are (36) ______ to entertain. In fact, TV provides many (37) _____ 

entertainment programs than any other kinds. The programmes include dramas, comedies, sports, 

and motion pictures. 

33. A. ways B. means C. ranges D. shows 

Đáp án B 

Giải thích: means of communication: phương tiện giao tiếp. 

Dịch: Truyền hình là một trong những phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. 

34. A. at B. in C. for D. about 

Đáp án D 

Giải thích: learn about st (v): học về cái gì. 

Dịch: Thông qua truyền hình, những người xem tại nhà có thể thấy và học thêm về con người, 

địa điểm và mọi vật ở những vùng đất xa xôi. 

35. A. deep B. large C. outer D. open 

Đáp án C 

Giải thích: outer space: không gian, vũ trụ bên ngoài. 

Dịch: Nó mang đến cho họ tin tức về những nhà du hành vũ trụ người Mỹ khi họ khám phá 

không gian vũ trụ bên ngoài. 

36. A. happened B. designed C. composed D. guided 

Đáp án B 

Giải thích: to be designed (v): được thiết kế, được tạo ra. 

Dịch: Thêm vào đó, truyền hình mang đến cho người xem một dòng chảy liên tục của các 

chương trình được tạo ra để giải trí. 



 

 

37. A. more B. even C. most D. hardly 

Đáp án A 

Giải thích: more…than: cấu trúc so sánh hơn. 

Dịch: Thực ra, truyền hình cung cấp nhiều chương trình giải trí hơn các loại hình truyền thông 

khác. 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 

indicate the correct answer to each of the following questions. 

REBECCA STEVENS 

Rebecca Stevens was the first woman to climb Mount Everest. Before she went up the highest 

mountain in the world, she was a journalist and lived in South London. In 1993, Rebecca left her 

job and her family and travelled to Asia with some other climbers. She found that life on Everest 

is very difficult. “You must carry everything on your back,” she explained, “so you can only take 

things that you will need. You can't wash on the mountain, and in the end I didn't even take a 

toothbrush. I am usually a clean person but there is no water, only snow. Water is very heavy so 

you only take enough to drink!”. Rebecca became famous when she reached the top of Mount 

Everest on May 17, 1993. After that, she wrote a book about the trip and people often asked her 

to talk about it. She got a new job too, on a science programme on television. 

38.Where was Rebecca Stevens from? 

A. England                 B. Asia                     C. Everest               D. The South 

Đáp án A 

Giải thích: Dựa vào câu “she was a journalist and lived in South London”. Cô ấy sống ở phía 

nam London nên cô ấy đến từ nước Anh 

Dịch: Cô ấy là một nhà báo và sống ở phía Nam London. 

39. Before she climbed Everest, Rebecca Stevens was a ___________. 

A. climber                  B. journalist            C. traveller               D. scientist 

Đáp án B 

Giải thích: dựa vào câu “Before she went up the highest mountain in the world, she was a 

journalist and lived in South London” 

Dịch: Trước khi leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới, cô ấy là một nhà báo. 

40. Why did Rebecca Stevens become famous? 

A. She left her job and her family and travelled to Asia. 

B. She found that life on Everest is very difficult. 

C. She reached the top of Mount Everest in 1993. 

D. She was the first woman to climb Mount Everest. 

Đáp án D 

Giải thích: Dựa vào câu đầu tiên chính là câu topic sentence (mang nội dung chính )của bài: 

“Rebecca Stevens was the first woman to climb Mount Everest.” Nếu tìm theo key word 

“became famous” thì chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi đáp án C, nhưng câu hỏi là “Tại sao” không 

phải “when” khi nào : “Tại sao Rebecca Stevens nổi tiếng?” Vì cô ấy là người phụ nữ đầu tiên 

leo lên đỉnh Everest. 

41. Life on Everest is very difficult because ___________. 

A. it is very high                  B.you can't take things with you 

C.there is no water there     D. there are no toothbrushes 

Đáp án C 

Giải thích: Dựa vào câu: “I am usually a clean person but there is no water, only snow.” 

Dịch: Cuộc sống ở Everest rất khó khăn vì không có nước ở đó. 



 

 

42. After 1993, Rebecca had a ___________. 

A. new book                       B. new job                  C. programme                  D. television 

Đáp án B 

Giải thích: Dựa vào câu: “She got a new job too, on a science programme on television.” 

Dịch: Sau năm 1993, Rebecca có một công việc mới. 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is best written from the words/ 

phrases given. 

43. How often/ Nam/ karate?  

A. How often do Nam do karate?  

B. How often is Nam do karate?  

C. How often does Nam do karate?  

D. How often does Nam doing karate?  

Đáp án C 

Giải thích: “Nam” là chủ ngữ số ít nên dùng trợ động từ “does” (thời hiện tại đơn) khi đi với 

động từ thường. Do karate: tập võ karate (“do” thường đi với các môn thể thao cá nhân và các 

môn võ). 

Dịch: Nam tập karate có thường xuyên không? 

44. What/ your /favourite sport?  

A. What are your favourite sport?  

B. What is your favourite sport?  

C. What do your favourite sport?  

D. What does your favourite sport? 

Đáp án B 

Giải thích: “Your favourite sport” là danh từ số ít nên dùng tobe là “is”. 

Dịch: Môn thể thao yêu thích của bạn là gì? 

45. Jane/ not love/ football/so/ not/ want/ watch/ matches/ TV. 

A. Jane doesn’t love football, so she doesn’t want to watch matches on TV. 

B. Jane don’t love football, so she doesn’t want watching matches on TV. 

C. Jane isn’t love football, so she doesn’t want to watch matches on TV 

D. Jane doesn’t love football, so she isn’t want to watch matches on TV 

Đáp án A 

Giải thích: “Jane” là chủ ngữ số ít nên dùng trợ động từ “doesn’t” (thời hiện tại đơn) đứng trước 

động từ chính. 

Dịch: Jane không yêu bóng đá, nên cô ấy không xem các trận đấu trên TV. 

46. my brother/ play/badminton /well/ than/ tennis. 

A. My brother play badminton better than tennis. 

B. My brother play badminton weller than tennis. 

C. My brother plays badminton weller than tennis. 

D. My brother plays badminton better than tennis. 

Đáp án D 

Giải thích: “My brother” là chủ ngữ số ít, nên động từ chia thêm s,es (plays). Câu gốc có từ 

“than” nên viết lại dưới dạng so sánh hơn. “Better” (tốt hơn) là dạng so sánh hơn của trạng từ 

“well” (tốt). 

Dịch: Anh trai tôi chơi cầu lông tốt hơn quần vợt. 



 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the 

following questions. 

47. Are there any interesting programmes on VTV3 today? 

A. Does VTV3 have any interesting programmes today? 

B. Are VTV3 have many interesting programmes today? 

C. Is VTV3 have many interesting programmes today? 

D. Is VTV3 there many interesting programmes today? 

Đáp án A 

Giải thích: cấu trúc There is/are + N… = S + have/has…: có (những) cái gì (cấu trúc sở hữu, 

miêu tả) 

Dịch: Có nhiều chương trình thú vị trên kênh VTV3 hôm nay không? = VTV3 hôm nay có nhiều 

chương trình thú vị hay không? 

48. Hoa’s favourite subject is Geography 

A. Hoa likes best Georgraphy. 

B. Hoa like Geography best. 

C. Hoa likes Geography best. 

D. Hoa likes Geography more. 

Đáp án C 

Giải thích: favourite = like….. best (thích nhất) 

Dịch: Môn học yêu thích của Hoa là địa lí = Hoa thích môn địa lí nhất. 

49. Thanh Hai plays soccer the best in his team. 

A. Nobody in his team plays soccer the best than Thanh Hai. 

B. Nobody in Thanh Hai’s team plays soccer the best than him. 

C. Nobody in Thanh Hai’s team play soccer better than him. 

D. Nobody in Thanh Hai’s team plays soccer better than him. 

Đáp án D 

Giải thích: Đổi giữa cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất. “Nobody” là chủ ngữ số ít (đại từ bất 

định), nên động từ play phải chia (thêm s). 

Dịch: Thanh Hải chơi bóng đá tốt nhất trong đội của anh ấy = Không ai trong đội của Thanh Hải 

chơi bóng đá tốt hơn anh ấy. 

50. Children like playing video games now. 

A. Children enjoy playing video games. 

B. Children are fond in video games. 

C. Children is interested in video games. 

D. Children love in video games. 

Đáp án A 

Giải thích: like + V-ing = enjoy + V-ing: thích cái gì, B không thỏa mãn vì sai cấu trúc “be  

fond”  đi với “of”, C sai “tobe” vì Children là Những đứa trẻ (danh từ số nhiều)  nên phải đi với 

“are”, D sai vì thừa giới từ “in”. 

Dịch: Trẻ em ngày nay thích trò chơi điện tử. 

 

 

 

 


